
Phụ lục 1.4 

 

THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO TUẦN/ THÁNG 

TRONG NĂM HỌC VÀ SỐ LƯỢNG CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỰC 

HIỆN THEO TUẦN  NĂM HỌC 2025 – 2026 ĐỐI VỚI KHỐI LỚP 3 

 

HỌC KÌ 1: Từ 8/9/2025 đến 15/1/2026 (18 tuần thực học, còn lại dành cho 

các hoạt động khác) 

HỌC KÌ 2: Từ 12/1/2026 đến 31/5/2026 (17 tuần thực học, còn lại dành cho 

các hoạt động khác) 
 

 
TT HĐ Giáo dục Số tiết lớp 1 Số tiết lớp 2 Số tiết lớp 3 Số tiết lớp 4 Số tiết lớp 5 

  Tổng HK1 HK2 Tổng HK1  Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 

1. Môn học/ hoạt động giáo dục bắt buộc 

1 Tiếng Việt       245 126 119       
2 Toán        175 90 85       
3 Tiếng Anh       140 72 68       
4 Đạo đức       35 18 17       
5 TNXH       70 36 34       
6 Tin       35 18 17       
7 C. Nghệ       35 18 17       
8 Thể dục       70 36 34       
9 Âm nhạc       35 18 17       
10 Mĩ thuật       35 18 17       
11 HĐTN       105 54 51       
12 TCTV       35 18 17       
13 ĐTV       35 18 17       
14 GDĐP       22 12 10       
                 
        1072 552 520       

 

 

TUẦN 0 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 
Ngày 

1 tháng 9 

(10/7) 

Ngày 

2 tháng 

9 

(11/7) 

Ngày 

3 tháng 

9 

(12/7) 

Ngày 

4 tháng 

9 

(13/7) 

Ngày 

5 tháng 

9 

(14/7) 

Ngày 

6/9 

(15/7) 

Ngày 

7/9 

(16/7) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Sáng 

1 NL NL 
Chuẩn 
bị cho 
khai 
giảng 

Chuẩn 
bị cho 
khai 
giảng 

Khai 
giảng 

   

2 NL NL   

3 NL NL   

4 NL NL   

         

Chiều 

1 NL NL Chuẩn 
bị cho 
khai 
giảng 

Chuẩn 
bị cho 
khai 
giảng S

H
C

M
   

2 NL NL   

3 NL NL   

          
Tổng số tiết/tuần  33 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 

1 Tiếng Việt   



2 Toán   

3 Tiếng Anh    

4 Đạo đức    

5 TNXH   

6 Tin học    

7 Công Nghệ   

8 Giáo dục thể chất    

9 Nghệ thuật (Âm nhạc)   

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật)   

11 Hoạt động trải nghiệm   

12 Tăng cường Tiếng việt   

13 Đọc sách tại thư viện    

14 Giáo dục địa phương    

15 BD-RKN   

16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 Tổng số tiết học kỳ I 

Tổng số tiết học kỳ II 

  

    

 

TUẦN 1 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 
8 tháng 9 
(17/7) 

Ngày 
9 tháng 9 
(18/7) 

Ngày 
10 tháng 9 

(19/7) 

Ngày 
11 tháng 

9 

(20/7) 

Ngày 
12 tháng 9 

(21/7) 

Ngày 
13/9 

(22/7) 

Ngày 
14/9 

(23/7) Điều chỉnh 

kế hoạch 
Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

   

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BD-RKN TV   

         
Tổng số tiết/tuần     33 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 

1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  

12 Tăng cường tiếng việt 1  



13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 BDRKN 1  

 Các ngày nghỉ trong tuần   

    

 

 

TUẦN 2 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 
15/ 9 

(24/7) 

Ngày 
16/  9 

(25/7) 

Ngày 
17/9 

(26/7) 

Ngày 
18 / 9 

(27/7) 

Ngày 
19 / 9 

(28/7) 

Ngày 
20/9 

(29/7) 

Ngày 
21/9 

(30/7) Điều chỉnh 

kế hoạch Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BD-RKN TV   

          
Tổng số tiết/tuần  33  tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 

1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4 

4 Đạo đức  1 

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 2  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 BDRKN 1  

 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 3 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

22/ 9 

(1/8) 

Ngày 

23/ 9 

(2/8) 

Ngày 

24 /9 

(3/8) 

Ngày 

25/ 9 

(4/8) 

Ngày 

26/ 9 

(5/8) 

Ngày 

27/9 

(6/8) 

Ngày 

28/9 

(7/8) Điều chỉnh 

kế hoạch Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   



4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BD-RKN TV   

          
Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 

1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 BDRKN   

 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 4 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

29/9 
(8/8) 

Ngày 

30/ 9 
(9/8) 

Ngày 

1/10 
(10/8) 

Ngày 

2 /10 
(11/9) 

Ngày 

3 / 10 
(12/9) 

Ngày 

4/10 
(13/9) 

Ngày 

5/10 
(14/9) 

Điều 

chỉnh kế 

hoạch Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

   

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật 
Tin 

BD-
RKN 

TV 
 

 

          
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 

1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4 

4 Đạo đức  1 

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  



7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 BDRKN 1  

 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 5 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

6/10 
(15/8) 

Ngày 

7/ 10 
(16/8) 

Ngày 

8/ 10 
(17/8) 

Ngày 

9/ 9 
(18/8) 

Ngày 

10/ 10 
(19/8) 

Ngày 

11/10 
(20/8) 

Ngày 

12/10 
(21/8) 

Điều 

chỉnh kế 

hoạch Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

   

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BD-RKN TV   

          
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4 

4 Đạo đức  1 
5 TNXH 2 
6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 2  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 BDRKN 1  

 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 6 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

13/ 10 

(22/8) 

Ngày 

14/ 10 

(23/8) 

Ngày 

15/ 10 

(24/8) 

Ngày 

16/ 10 

(25/8) 

Ngày 

17/ 10 

(26/8) 

Ngày 

18/10 

(27/8) 

Ngày 

19/10 

(28/8) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 



Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BD-RKN TV   

          
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4 
4 Đạo đức  1 

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 BDRKN   

 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 7 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

20/10 

(29/8) 

Ngày 

21/10 

(1/9) 

Ngày 

22/ 10 

(2/9) 

Ngày 

23/ 10 

(3/9) 

Ngày 

24 10 

(4/9) 

Ngày 

25/10 

(5/9) 

Ngày 

26/10 

(6/9) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BD-RKN TV   

          
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 2  



6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 BDRKN 1  

 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 8 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

27/ 10 

(7/9) 

Ngày 

28/ 10 

(8/9) 

Ngày 

29/ 10 

(9/9) 

Ngày 

30/ 10 

(10/9) 

Ngày 

31/ 10 

(11/9) 

Ngày 

1/11 

(12/9) 

Ngày 

2/11 

(13/9) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 
S

H
C

M
 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BD-RKN TV   

          
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 BDRKN 1  

 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 9 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

3/11 

(14/9) 

Ngày  

4/11 

 (15/9) 

Ngày 

5/11 

(16/9) 

Ngày 

6/11 

(17/9) 

Ngày 

7/11 

(18/9) 

Ngày 

8/11 

(19/9) 

Ngày 

9/11 

(/20/9) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 



học nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

   

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật 
Tin 

BD-

RKN 
TV 

 
 

          
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 

1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 2  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 BDRKN 1  

 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 10 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

10/11 

(21/9) 

Ngày 

 11/11 

(22/9) 

Ngày 

12/11 

(23/9) 

Ngày 

13/11 

(24/9) 

Ngày 

14/11 

(25/9) 

Ngày 

15/11 

(26/9) 

Ngày 

16/11 

(27/9) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

   

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật 
Tin 

BD-
RKN 

TV 
 

 

          
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  



2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  `1  

15 BDRKN 1  

 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 11 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

17/11 

(28/9) 

Ngày 

 18/11 

(29/9) 

Ngày 

19/11 

(30/9) 

Ngày 

20/11 

(1/10) 

Ngày 

21/11 

(2/10) 

Ngày 

22/11 

(3/10) 

Ngày 

23/11 

(4/10) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV HĐTN 

chào mừng 

ngày 20/11 

Toán TA   

 2 
Toán GDTC 

TV Đ. đức TA 
 

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BD-RKN TV   

          
Tổng số tiết/tuần 24  tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7 Ghép 4 tiết TA thành 2 tiết   

 2 Toán 5 
3 Tiếng Anh  3 
4 Đạo đức  1 

5 TNXH 2 

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 0  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 0  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 0  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  0  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 BDRKN 1  

 Các ngày nghỉ trong tuần 0  

 



TUẦN 12 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

24/11 

(5/10) 

Ngày  

25/11 

(6/10) 

Ngày 

26/11 

(7/10) 

Ngày 

27/11 

(8/10) 

Ngày 

28/11 

(9/10) 

Ngày 

29/11 

(10/10) 

Ngày 

30/11 

(11/11) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    
2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA 
GDĐP 

TNXH Toán 

S
H

C
M

 

 
Xong 

GDDP 

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BD-RKN TV   

          
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 BDRKN 1  

 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 13 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

1/12 

(12/10) 

Ngày  

2/12 

(13/10) 

Ngày 

3/12 

(14/10) 

Ngày 

04/12 

(15/10) 

Ngày 

05/12 

(16/10) 

Ngày 

06/12 

(17/10) 

Ngày 

07/12 

(18/10) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán   Thay GDĐP 

thành 

BDRKN 
2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA BD-RKN TNXH Toán 

S
H

C
M

   

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật 
Tin 

BD-
RKN 

TV 
 

 

        
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  



 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 3  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  

12 Tăng cường Tiếng Việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  0  

15 BDRKN 2  

 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

 

 

TUẦN 14 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

08/12 

(19/10) 

Ngày  

9/12 

(20/10) 

Ngày 

10//12 

(21/10) 

Ngày 

11/12 

(22/10) 

Ngày 

12/12 

(23/10) 

Ngày 

13/12 

(24/10) 

Ngày 

14/12 

(25/10) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA 

TA 

GDTC 

C. nghệ 

Toán 

Đ. đức 

TNXH 

HĐTN 

   
 

 

2 Toán GDTC TV   

3 TV TV HĐTN   

4 
TV Toán Toán 

 
 

5        

Chiều 

1 TA BDRKN TNXH Toán 

S
H

C
M

   

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật 
Tin 

BD-
RKN 

TV 
 

 

          
Tổng số tiết/tuần 22 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 4  

3 Tiếng Anh  2 
4 Đạo đức  0 
5 TNXH 2 

6 Tin học  1 

7 Công Nghệ 1 
8 Giáo dục thể chất  2 
9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  



12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  0  

15 BDRKN 2  

 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 15 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 
Ngày 

15/12 

(26/10) 

Ngày  

16/12 

(27/10) 

Ngày 

17/12 

(28/10) 

Ngày 

18/12 

(29/10

) 

Ngày 

19/12 

(30/10) 

Ngày 

20/12 

(1/11) 

Ngày 

21/12 

(2/11) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC TV TV TA Toán    

2 Toán Toán TV TA Đ. đức   

3 
TV GDTC HĐTN 

C. 
nghệ TNXH   

4 TV ÂN GDTC Toán HĐTN   

5 
    

  
 

Chiều 

1 ĐTV Tin Toán TV 

S
H

C
M

 

  

2 GDĐP TA TNXH TV   

3 MT TA TCTV    

          
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5 

3 Tiếng Anh  3 
4 Đạo đức  1 
5 TNXH 1  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  1  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 0  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 0  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  0  

15 BDRKN 2  

 Các ngày nghỉ trong tuần   

TUẦN 16 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

22/12 

(3/11) 

Ngày 

23/12 

(4/11) 

Ngày 

24/12 

(5/11) 

Ngày 

25/12 

(6/11) 

Ngày 

26/12 

(7/11) 

Ngày 

27/12 

(8/11) 

Ngày 

28/12 

(9/11) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN 
TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   



4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA BDRKN TNXH Toán 

S
H

C
M

   

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật 
Tin 

BD-
RKN 

TV 
  

         
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7 Lấy tiết RKN dạy TNXH tuần 17 

Tiết 3 chiều thứ 5 dạy TCTV tuần 17 2 Toán 5 

3 Tiếng Anh  4 

4 Đạo đức  1 
5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 2  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  0  

15 Rèn kĩ năng 0  

16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 17 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

29/12 

(10/11) 

Ngày 

30/12 

(11/11) 

Ngày 

31 /12 

(12/11) 

Ngày 

 1/1 

(13/11) 

Ngày 

 2/1 

(14/11) 

Ngày  

3/1 

(15/11) 

Ngày 

 4/1 

(16/11) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV  

 

 

NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH 

   

2 Toán GDTC TV   

3 TV TV HĐTN   

4 TV Toán Toán   

5      

Chiều 

1 TA BDRKN TNXH   

2 TA Đọc TV TCTV   

3 Mĩ thuật Tin BDRKN   

        
Tổng số tiết/tuần 19 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 5 Lấy tiết RKN  dạy HĐTN thứ 6 

Tiết GDTC dạy dồn vào tiết GDTC 

sáng thứ 3 

2 Tiết TA sáng Thứ 5 dạy dồn 2 tiết TA 

chiều thứ 2. 

Tiết Đạo đức sáng thứ 6 dạy  vào tiết 

Đạo đức sáng thứ 6 tuần 18  

2 Toán 3 
3 Tiếng Anh  2 

4 Đạo đức  0 

5 TNXH 1 
6 Tin học  1 



7 Công Nghệ 0 Tiết Toán chiều T5 dạy ghép vào tiết 

Toán thứ 2 tuần 18 

2 tiết TV chiều t5 đẩy sang sáng thứ 

Hai tuần 18 

Tiết TNXH ghép với tiết TNXH thứ Tư  

tuần 18 

Tiết CN ghép vào tiết CN tuần 18 

Tiết Toán thứ 6 dạy lân sang thứ 3 tuần 

18 

 

8 Giáo dục thể chất  1 
9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1 
10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1 

11 Hoạt động trải nghiệm 2 

12 Tăng cường tiếng việt 1 
13 Đọc sách tại thư viện  1 
14 Giáo dục địa phương  0 

15 BDRKN 0 

 Các ngày nghỉ trong tuần 2  

 

TUẦN 18 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày  

5/1 

(17/11) 

Ngày 

 6/1 

(18/12) 

Ngày  

7/1 

(19/12) 

Ngày  

8/1 

(20/12) 

Ngày 

 9/1 

(21/12) 

Ngày 

10/1 

(22/12) 

Ngày 

11/1 

(23/12) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán Toán   

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức TV  

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH TV  

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN Đ. đức  

5        

Chiều 

1 TA BDRKN TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BDRKN TV   

          
Tổng số tiết/tuần 36 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 9 Sáng thứ 7 học bù các tiết còn lại của 

tuần 17 
2 Toán 6 

3 Tiếng Anh  4 
4 Đạo đức  2  

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 2  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 2  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  0  

15 BDRKN 2  

 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

 
 

 

 



HỌC KỲ II 
TUẦN 19 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày  

12/1 

(24/11) 

Ngày 

13/1 

(25/11) 

Ngày 

14/1 

(26/11) 

Ngày 

15/1 

(27/11) 

Ngày 

16/1 

(28/11) 

Ngày 

17/1 

(29/11) 

Ngày 

18/1 

(30/11) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

 1 SHDC ÂN TV TA Toán   

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BDRKN TV   

          
Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần 

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5 
3 Tiếng Anh  4 
4 Đạo đức  1 

5 TNXH 2 

6 Tin học  1 
7 Công Nghệ 1 
8 Giáo dục thể chất  1 

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1 

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1 
11 Hoạt động trải nghiệm 3 
12 Tăng cường Tiếng Việt 1 

13 Đọc sách tại thư viện  1 

14 Giáo dục địa phương  1 

15 Rèn kĩ năng 1  

16 Các ngày nghỉ trong tuần 0  

 

TUẦN 20 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày  

19/1 

(1/12) 

Ngày 

20/1 

(2/12) 

Ngày 

21/1 

(3/12) 

Ngày 

22/1 

(4/12) 

Ngày 

23/1 

(5/12) 

Ngày 

24/1 

(6/12) 

Ngày 

25/1 

(7/12) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

 1 SHDC ÂN TV TA Toán   

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BDRKN TV   

          



Tổng số tiết/tuần 24 tiết/tuần 

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5 
3 Tiếng Anh  4 

4 Đạo đức  1 

5 TNXH 2 
6 Tin học  1 
7 Công Nghệ 1 

8 Giáo dục thể chất  1 

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1 
10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1 
11 Hoạt động trải nghiệm 3 

12 Tăng cường Tiếng Việt 1 

13 Đọc sách tại thư viện  1 

14 Giáo dục địa phương  1 

15 Rèn kĩ năng 1  

16 Các ngày nghỉ trong tuần 0  

 

TUẦN 21 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

 26/1 

(8/12) 

Ngày 

27/1 

(9/12) 

Ngày 

28/1 

(10/12) 

Ngày 

29/1 

(11/12) 

Ngày 

30/1 

(12/12) 

Ngày 

31/1 

(13/12) 

Ngày  

1/2 

(14/12) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BDRKN TV   

          
Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5 
3 Tiếng Anh  4 

4 Đạo đức  1 

5 TNXH 2 
6 Tin học  1 
7 Công Nghệ 1 

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 2  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  



15 Rèn kĩ năng 1  

16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 22 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 
Ngày 

 02/2 

(15/12) 

Ngày 

03/2 

(16/12) 

Ngày 

04/2 

(17/12) 

Ngày 

05/2 

(18/12) 

Ngày 

06/2 

(19/12) 

Ngày 

07/2 

(20/12) 

Ngày 

08/2 

(21/12

) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA LỄ 

HỘI 

MÙA 

XUÂN 

   

2 Toán GDTC TV TA   

3 TV TV HĐTN GDTC   

4 TV Toán Toán C. nghệ   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BDRKN TV   

           

Tổng số tiết/tuần 32  tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 
5 

Ghép tiết Toán sáng T6 dạy vào buổi 

chiều T5 
3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 1 Ghép 2 tiết thành 1 tiết 

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 2 Ghép 3 tiết HĐTN thành 2 tiết 

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 Rèn kĩ năng 0 Lấy tiết BDRKN Dạy tiết Đạo đức sáng 

T6 
16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 23 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

 9/2 

(22/12) 

Ngày 

10/2 

(23/12) 

Ngày 

11/2 

(24/12) 

Ngày 

12/2 

(25/12) 

Ngày 

13/2 

(26/12) 

Ngày 

14/2 

(27/12) 

Ngày 

15/2 

(28/12) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        



Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BDRKN TV   

           
Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 2  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 Rèn kĩ năng 1  

    

 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

 

 

TUẦN NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

16/2 

(29/12) 

17/2 

(01/01) 

18/2 

(02/01) 

19/2 

(03/01) 

20/2 

(04/01) 

21/2 

(05/01) 

22/2 

(06/01) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

 

2 

3 

4 

5 

Chiều 

1 

2 

3 

           
Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  



8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 Rèn kĩ năng 0  

16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 24 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày 

 23/2 

(7/1) 

Ngày 

24/2 

 (8/1) 

Ngày 

25/2 

 (9/1) 

Ngày 

26/2 

(10/1) 

Ngày 

27/2 

(11/1) 

Ngày 

28/2 

(12/1) 

Ngày  

1/3 

(13/1) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

   

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BDRKN TV   

          
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 Rèn kĩ năng 1  

16 Các ngày nghỉ trong tuần 0  

 

 

TUẦN 25 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày  

2/3  

(14/1) 

Ngày  

3/3  

(15/1) 

Ngày 

 4/3 

(16/1) 

Ngày 

 5/3 

(17/1) 

Ngày 

 6/3 

(18/1) 

Ngày 

 7/3 

(19/1) 

Ngày 

 8/3 

(20/1) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 



Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BD-RKN TV   

           
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4 
4 Đạo đức  1 

5 TNXH 2 

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 Rèn kĩ năng 1  

16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 26 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày  

9/3  

(21/1) 

Ngày 

 10/3 

(22/1) 

Ngày 

 11/3 

(23/1) 

Ngày 

 12/3 

(24/1) 

Ngày 

13/3  

(25/1) 

Ngày 

 14/3 

(26/1) 

Ngày 

15/3 

(27/1) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

   

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật 
Tin 

BD-
RKN 

TV 
 

 

           
Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  



5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3   

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 Rèn kĩ năng 1  

16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 27 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày  

16/3 

(28/1) 

Ngày 

17/3 

(29/1) 

Ngày 

18/3 

(30/1) 

Ngày 

19/3 

 (1/2) 

Ngày 

20/3 

 (2/2) 

Ngày 

21/3 

(3/2) 

Ngày 
14/9 

(23/7) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

   

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật 
Tin 

BD-
RKN 

TV 
 

 

4        
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3   

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 Rèn kĩ năng 1  

16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 28 

THỜI Ngày / Ngày  

23/3 

Ngày 

24/3 

Ngày 

25/3 

Ngày 

26/3 

Ngày 

27/3 

Ngày 

28/3 

Ngày 

29/3 
Điều chỉnh 



GIAN tháng  (5/2)  (6/2)  (7/2)  (8/2)  (9/2) (10/2) (11/2) kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

 

 
2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

   

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật 
Tin 

BD-
RKN 

TV 
 

 

           
Tổng số tiết/tuần 27 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  5  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 2  

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  1  

15 Rèn kĩ năng 1  

16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 29 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày  

30/3 

(12/2) 

Ngày 

31/3 

(13/2) 

Ngày  

1/4 

 (14/2) 

Ngày  

2/4  

(15/2) 

Ngày 

3/4 

(16/2) 

Ngày  

4/4 

(17/2) 

Ngày  

5/4 

(18/2) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán   GDĐP 

thay RKN 2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BDRKN TV   

           
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7   



2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3   

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  0  

15 Rèn kĩ năng 2  

16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 30 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày  

06/4 

(19/2) 

Ngày 

07/4 

(20/2) 

Ngày 

08/4 

(21/2) 

Ngày 

09/4 

(22/2) 

Ngày 

10/4 

(23/2) 

Ngày 

11/4 

(24/2) 

Ngày 

12/4 

(25/2) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BDRKN TV   

           
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5 

3 Tiếng Anh  3 
4 Đạo đức  1 

5 TNXH 1 

6 Tin học  1 

7 Công Nghệ 1 
8 Giáo dục thể chất  2 

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1 

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 2   

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  0  

15 Rèn kĩ năng 0  

16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 



TUẦN 31 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày  

13/4 

(26/2) 

Ngày 

14/4 

(27/2) 

Ngày 

15/4 

(28/2) 

Ngày 

16/4 

(29/2) 

Ngày 

17/4  

(01/3) 

Ngày 

18/4 

(02/3) 

Ngày 

19/4 

(03/3) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BDRKN TV   

           
Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3   

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  0  

15 Rèn kĩ năng 1  

16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

 

TUẦN 32 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày  

20/4 

(04/3) 

Ngày 

21/4 

(05/3) 

Ngày 

22/4 

(06/3) 

Ngày 

23/4 

(07/3) 

Ngày 

24/4 

(08/3) 

Ngày 

25/4 

(09/3) 

Ngày 

26/4 

(10/3) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

   

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BDRKN TV   

        
Tổng số tiết/tuần 31 tiết/tuần  



 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  2  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3   

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  0  

15 Rèn kĩ năng 1  

16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

 

TUẦN ÔN 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày  

27/4 

(11/3) 

Ngày 

28/4 

(12/3) 

Ngày 

29/4 

(13/3) 

Ngày 

30/4 

(14/3) 

Ngày 

 1/5 

(15/3) 

Ngày 

 2/5 

(16/3) 

Ngày 

 3/5 

(17/3) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 

NGHỈ 

GIỖ TỔ 

HÙNG 

VƯƠNG 

NK NK  

 

 

NGHỈ LỄ  

30/4-01/5 

   

2 NK NK   

3 NK NK   

4 NK NK   

5     

Chiều 

1 NK NK   

2 NK NK   

3 NK NK   

          

Tổng số 

tiết/tuần 
18 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 0  

2 Toán 0  

3 Tiếng Anh  0  

4 Đạo đức  0  

5 TNXH 0  

6 Tin học  0  

7 Công Nghệ 0  

8 Giáo dục thể chất  0  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 0  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 0  

11 Hoạt động trải nghiệm 0   

12 Tăng cường tiếng việt 0  



13 Đọc sách tại thư viện  0  

14 Giáo dục địa phương  0  

15 Rèn kĩ năng 0  

16 NK 14  

 Các ngày nghỉ trong tuần 2  

 

 

 

TUẦN 33 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày  

04/5 

(18/3) 

Ngày 

05/5 

(19/3) 

Ngày 

06/5 

(20/3) 

Ngày 

07/5 

(21/3) 

Ngày 

08/5 

(22/3) 

Ngày 

09/5 

(23/3) 

Ngày 

10/5 

(24/3) 

Điều 

chỉnh kế 

hoạch 
Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BDRKN TV   

           
Tổng số 

tiết/tuần 
23 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5 

3 Tiếng Anh  4 

4 Đạo đức  1 

5 TNXH 2 

6 Tin học  1 

7 Công Nghệ 1 

8 Giáo dục thể chất  1 

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1 

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1 

11 Hoạt động trải nghiệm 3   

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1 

14 Giáo dục địa phương  0  

15 Rèn kĩ năng 2  

16 Các ngày nghỉ trong tuần   

TUẦN 34 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày  

11/5 

(25/3) 

Ngày 

12/5 

(26/3) 

Ngày 

13/5 

(27/3) 

Ngày 

14/5 

(28/3) 

Ngày 

15/5 

(29/3) 

Ngày 

16/5 

(30/3) 

Ngày 

17/5 

(1/4) 

Điều 

chỉnh kế 

hoạch 
Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   



4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

5        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BDRKN TV   

           
Tổng số 

tiết/tuần 
24 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7 Lấy tiết RKN dạy TNXH tuần 33 

2 Toán 5  

3 Tiếng Anh  4  

4 Đạo đức  1  

5 TNXH 2  

6 Tin học  1  

7 Công Nghệ 1  

8 Giáo dục thể chất  1  

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3   

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  0  

15 Rèn kĩ năng 2  

16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN 35 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày  

18/5 

(02/4) 

Ngày 

19/5 

(03/4) 

Ngày 

20/5 

(04/4) 

Ngày 

21/5 

(05/4) 

Ngày 

22/5 

(06/4) 

Ngày 

23/5 

(07/4) 

Ngày 

24/5 

(08/4) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 SHDC ÂN TV TA Toán    

2 Toán GDTC TV TA Đ. đức   

3 TV TV HĐTN GDTC TNXH   

4 TV Toán Toán C. nghệ HĐTN   

        

Chiều 

1 TA GDĐP TNXH Toán 

S
H

C
M

 

  

2 TA Đọc TV TCTV TV   

3 Mĩ thuật Tin BDRKN TV   

           
Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 7  

2 Toán 5 

3 Tiếng Anh  4 

4 Đạo đức  1 

5 TNXH 2 

6 Tin học  1 



7 Công Nghệ 1 

8 Giáo dục thể chất  1 

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 1  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 1  

11 Hoạt động trải nghiệm 3   

12 Tăng cường tiếng việt 1  

13 Đọc sách tại thư viện  1  

14 Giáo dục địa phương  0  

15 Rèn kĩ năng 2  

16 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

TUẦN ÔN 

THỜI 

GIAN 

Ngày / 

tháng 

Ngày  

25/5 

(09/4) 

Ngày 

26/5 

(10/4) 

Ngày 

27/5 

(11/4) 

Ngày 

28/5 

(12/4) 

Ngày 

29/5 

(13/4) 

Ngày 

30/5 

(14/4) 

Ngày 

31/5 

(15/4) 

Điều chỉnh 

kế hoạch 

Buổi Tiết 

học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

Sáng 

1 NK NK NK NK NK    

2 NK NK NK NK NK   

3 NK NK NK NK NK   

4 NK NK NK NK NK   

        

Chiều 

1 NK NK NK NK 

S
H

C
M

 

  

2 NK NK NK NK   

3 NK NK NK NK   

           
Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú 
1 Tiếng Việt 0  

2 Toán 0 

3 Tiếng Anh  0 

4 Đạo đức  0 

5 TNXH 0 

6 Tin học  0 

7 Công Nghệ 0 

8 Giáo dục thể chất  0 

9 Nghệ thuật (Âm nhạc) 0  

10 Nghệ thuật (Mĩ Thuật) 0  

11 Hoạt động trải nghiệm 0   

12 Tăng cường tiếng việt 0  

13 Đọc sách tại thư viện  0  

14 Giáo dục địa phương  0  

15 Rèn kĩ năng 0  

16 NK 32  

 Các ngày nghỉ trong tuần   

 

 

 

 

 


